Bài 3
PHÁP LUẬT DÂN SỰ

11001:  màu đỏ: bài;      màu xanh là độ khó (1: dễ;     2: TB;      3: khó)

Anh, chị hãy chọn câu đúng nhất trong các câu trả lời a, b, c, d và đánh dấu X vào câu mình chọn.

31001. Luật Dân sự do 
a. Quốc hội ban hành.
b. Chính phủ ban hành.

c. Viện kiểm sát ban hành.
d. Toà án ban hành.

31002. Luật Dân sự 
a. Điều chỉnh các quan hệ về tài sản.
b. Điều chỉnh các quan hệ nhân thân.
c. Chỉ điều chỉnh các quan hệ về tài sản.
d. Điều chỉnh các quan hệ về tài sản và các quan hệ nhân thân.
32003. Quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản gọi là quan hệ tài sản.

a. Được quy định tại Luật Dân sự.

b. Được quy định tại Luật Hình sự.
c. Được quy định tại Luật Hành chính.
d. Được quy định tại Luật Lao động.
32004. Quan hệ tài sản là
a. Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự.
b. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính.
d. Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động.
32005. Quan hệ nhân thân là
a. Đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự.

b. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Đối tượng điều chỉnh của Luật Hành chính.
d. Đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động.
33006. Tài sản 
a. Là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền sử dụng đất.
b. Là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền sở hữu trí tuệ.
c. Là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tác giả tác phẩm.
d. Là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền thay đổi họ tên.
32007. Đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Dân sự bao gồm: 

a. Một nhóm quan hệ là quan hệ tài sản.
b. Hai nhóm quan hệ là quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

c. Ba nhóm quan hệ là quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân và quan hệ lao động.
d. Bốn nhóm quan hệ là quan hệ tài sản, nhân thân, lao động và xã hội. 

32008. Quan hệ tài sản là: 

a. Quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản.

b. Quan hệ giữa người một tài sản.

c. Quan hệ giữa người với người.

d. Quan hệ giữa người với tài sản thông qua một người. 

32009. Quan hệ tài sản quan hệ giữa người với người bao giờ cũng: 

a. Gắn với một tài sản nhất định.

b. Gắn với một cá nhân nhất định.

c. Gắn với một đối tượng nhất định .

d. Gắn với một xã hội nhất định. 
31010. Các quan hệ xã hội liên quan đến quyền sở hữu thông qua việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản do ngành luật nào điều chỉnh: 

a. Do Luật Dân sự điều chỉnh.

b. Do Luật Lao động điều chỉnh.

c. Do Luật Hình sự điều chỉnh.

d. Do Luật Hành chính điều chỉnh. 
32011. Các quan hệ tài sản có tính chất đền bù tài sản, nghĩa vụ tài sản, trách nhiệm đền bù trong và ngoài hợp đồng: 

a. Do Luật Dân sự điều chỉnh.

b. Do Luật Lao động sự điều chỉnh.

c. Do Luật Hình sự điều chỉnh.

d. Do Luật Hành chính điều chỉnh. 

31012. Các quan hệ thừa kế tài sản: 

a. Do Luật Dân sự điều chỉnh.

b. Do Luật Lao động sự điều chỉnh.

c. Do Luật Hình sự điều chỉnh.

d. Do Luật Hành chính điều chỉnh. 

31013. Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa người với người về một giá trị nhân thân của cá nhân hay tổ chức: 

a. Do Luật Dân sự điều chỉnh.

b. Do Luật Lao động sự điều chỉnh.

c. Do Luật Hình sự điều chỉnh.

d. Do Luật Hành chính điều chỉnh. 

32014. Các quan hệ nhân thân không mang tính tài sản nghĩa là: 

a. Tính được thành tiền, chuyển dịch được cho người khác, tổ chức khác.

b. Không tính được thành tiền, không chuyển dịch được cho người khác, tổ chức khác.

c. Không tính được thành tiền, nhưng chuyển dịch được cho người khác.

d. Tính được thành tiền, không dịch được cho người khác, tổ chức khác.
33015. Quan hệ nhân thân không gắn với tài sản, như: 

a. Quyền tác giả đối với tác phẩm.
b. Quyền sở hữu công nghiệp.
c. Quyền thay đổi họ tên, quyền về hình ảnh.
d. Quyền chuyển giao công nghệ. 
33016. Quan hệ nhân thân gắn với tài sản, như: 

a. Quyền đảm bảo an toàn tính mạng.

b. Quyền sở hữu công nghiệp.

c. Quyền thay đổi họ tên. 
d. Quyền về hình ảnh. 
33017. Quan hệ sở hữu là những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể
a. Trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản.

b. Trong quá trình chiếm hữu tài sản.
c. Trong quá trình chiếm hữu, sử dụng tài sản.
d. Trong quá trình sử dụng và định đoạt tài sản.
33018. Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản.

a. Là quan hệ sở hữu.

b. Là quan hệ về thừa kế.
c. Là quan hệ hợp đồng.
d. Là quan hệ lao động.
33019. Sự chuyển dịch tài sản của người chết cho người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật gọi

a. Là quan hệ sở hữu.
b. Là quan hệ về thừa kế.

c. Là quan hệ hợp đồng.
d. Là quan hệ về sở hữu trí tuệ. 
31020. Những quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình sáng tạo, sử dụng, định đoạt các sản phẩm trí tuệ do hoạt động lao động sáng tạo làm ra
a. Là quan hệ sở hữu.
b. Là quan hệ về thừa kế.
c. Là quan hệ hợp đồng.
d. Là quan hệ về sở hữu trí tuệ.

31021. Thỏa thuận là
a. Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự.
b. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính.
d. Không là phương pháp điều chỉnh của luật.
31022.  Tự định đoạt là
a. Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự.
b. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính.
d. Không là phương pháp điều chỉnh của luật.
31023.  Tự chịu trách nhiệm là

a. Phương pháp điều chỉnh của Luật Dân sự.
b. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hình sự.
c. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính.
d. Không là phương pháp điều chỉnh của luật
32024. Luật Dân sự cho phép các bên tham gia quan hệ, được tự thỏa thuận với nhau về quyền và nghĩa vụ, cũng như các cam kết khác, nhưng lưu ý:
a. Các bên được tự do thoả thuận không giới hạn.
b. Những thoả thuận có thể xâm phạm đến lợi ích của nhà nước cũng không sao.

c. Nhưng những thỏa thuận không vi phạm điều cấm của pháp luật và khgông trái đạo đức xã hội.
d. Những thỏa thuận trái đạo đức xã hội cũng được công nhận. 
32025. Luật Dân sự quy định quyền tự định đoạt của các chủ thể tham gia các quan hệ
a. Nhưng cũng phải trong khuôn khổ của pháp luật để không xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể khác.
b. Nhưng cũng được xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể khác.
c. Nhưng cũng phải trong khuôn khổ của pháp luật và có thể xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể khác.
d. Nhưng cũng có thể vi phạm pháp luật để không xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể khác.
33026. Hợp đồng dân sự là: 

a. Sự thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền dân sự.

b. Sự thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt nghĩa vụ dân sự.

c. Sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập nghĩa vụ dân sự.

d. Sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. 
32027. Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc:
a. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

b. Tự nguyện giao kết hợp đồng nhưng có thể không phù hợp với pháp luật.
c. Hợp tác, trung thực và có thể không phù hợp với đạo đức xã hội.

d. Tự nguyện, hợp tác, trung thực và có thể không phù hợp với đạo đức xã hội. 
31028. Nguyên tắc cơ bản của Luật Dân sự
a. Tôn trọng và bảo vệ quyền dân sự, tôn trọng lợi ích của Nhà nước.

b. Tôn trọng và bảo vệ quyền dân sự, không quan tâm lợi ích của Nhà nước.
c. Có thể trái pháp luật vì quyền dân sự là quan trọng.
d. Tôn trọng và bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền dân sự không quan trọng.
33029. Chủ thể là cá nhân khi giao kết hợp đồng dân sự phải đạt những điều kiện về chủ thể của một giao dịch dân sự, đó là người: 

a. Phải từ đủ 18 tuổi.

b. Phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc có người giám hộ.
c. Người dưới 15 tuổi.

d. Khi giao dịch dân sự không cần điều kiện. 
33030. Người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự: 
a. Được phép tham gia quan hệ hợp đồng dân sự, nhưng phải được sự đồng ý của bố mẹ, hoặc những người giám hộ.

b. Không được phép tham gia quan hệ hợp đồng dân sự, kể cả khi được sự đồng ý của bố mẹ, hoặc những người giám hộ.

c. Không được hợp đồng có giá trị nhỏ phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày.

d. Được phép tham gia tất cả các quan hệ hợp đồng dân sự. 
32031. Người nào do vô ý xâm phạm đến uy tín của cá nhân khác thì: 

a. Không phải bồi thường.

b. Phải bồi thường.

c. Chỉ bồi thường với lỗi cố ý.

d. Không cần phải bồi thường. 
33032. Quyền chiếm hữu là quyền:  
a. Khai thác những lợi ích vật chất của tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.

b. Của chủ sở hữu trong việc nắm giữ, quản lý tài sản.
c. Khai thác công dụng của tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.

d. Tất cả những câu trên điều đúng. 
33033. Quyền chiếm hữu là quyền:  

a. Khai thác những lợi ích vật chất của tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.

b. Của chủ sở hữu trong việc nắm giữ, chi phối và quản lý tài sản trong phạm vi pháp luật cho phép.

c. Khai thác công dụng của tài sản 

d. Tất cả những câu trên điều đúng. 

33034. Quyền sử dụng là quyền: 

a. Khai thác công dụng, hưởng những lợi ích vật chất và tinh thần của tài sản mang lại trong phạm vi pháp luật cho phép.

b. Của chủ sở hữu trong việc nắm giữ, quản lý tài sản.

c. Kiểm soát, làm chủ, chi phối tài sản.

d. Tất cả những câu trên điều đúng. 
33035. Quyền bình đẳng, quyền tự do tín ngưỡng là?


a. Quyền cơ bản của con người


b. Quyền chính trị


c. Quyền cơ bản của công dân


d. Quyền nhân dân

33036. Quyền bình đẳng, quyền tự do tín ngưỡng là?


a. Quyền cơ bản của con người


b. Quyền chính trị


c. Quyền cơ bản của công dân


d. Quyền nhân thân

33037. Quyền sở hữu bao gồm 
a. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.
b. Quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.
c. Quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.
d. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền tự do định đoạt tài sản của chủ sở hữu.
32038. Thừa kế là 
a. Việc chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật.
b. Việc chuyển dịch tài sản của người sắp chết cho những người còn sống theo di chúc.

c. Việc chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống theo di chúc.
d. Việc chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo pháp luật.
32039. Cá nhân 

a. Không có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

b. Có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

c. Không có quyền lập di chúc, tài sản do nhà nước định đoạt.
d. Nhà nước có quyền định đoạt tài sản của cá nhân.
31040. Thời điểm mở thừa kế là

a. Thời điểm người có tài sản chết.

b. Thời điểm người có tài sản sắp chết.

c. Thời điểm người có tài sản viết di chút trước khi chết.
d. Thời điểm người có tài sản lập di chút theo quy định của pháp luật.
31041. Di chúc là sự thể hiện ý chí 

a. Của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

b. Của nhà nước đối với tài sản của người chết.

c. Của tổ chức khi được người khác tặng cho tài sản.
d. Của cá nhân khi được người khác tặng cho tài sản.
 31042. Di sản thừa kế bao gồm 
a. Tài sản riêng của người chết và phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác.
b. Tài sản riêng của người chết.
c. Phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác.
d. Tài sản riêng của người chết, không tính phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác.
31043. Người để lại thừa kế là 
a. Cá nhân sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
b. Tổ chức sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
c. Nhà nước sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
d. Doanh nghiệp sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.
31044. Người thừa kế theo pháp luật là 
a. Cá nhân có mối quan hệ thân thích với người chết.
b. Tổ chức có mối quan hệ thân thích với người chết.
c. Nhà nước có mối quan hệ thân thích với người chết.
d. Doanh nghiệp có mối quan hệ thân thích với người chết.
31045. Điều kiện để được hưởng thừa kế

a. Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế.

b. Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người chết.

c. Người cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc.
d. Người giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc.
31046. Điều kiện để được hưởng thừa kế
a. Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người chết.
b. Người thừa kế được sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.
c. Hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.
d. Cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc.
31047. Địa điểm mở thừa kế

a. Là nơi người để lại di sản sinh ra.

b. Là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản.

c. Là nơi chết của người để lại di sản.
d. Là nơi chôn cất của người để lại di sản.
31048. Địa điểm mở thừa kế là 

a. Là nơi người để lại di sản sinh ra.

b. Là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn tài sản (của người để lại di sản).


c. Là nơi chết của người để lại di sản.
d. Là nơi chôn cất của người để lại di sản.

32049. Khi người lập di chúc còn sống 

a. Có thể thay thế, hủy bỏ, bổ sung di chúc bất cứ lúc nào.

b. Không thể thay thế, hủy bỏ, bổ sung di chúc.

c. Theo quy định pháp luật là không thay thế, hủy bỏ, bổ sung di chúc đã lập.
d. Có thể thay thế, bổ sung di chúc khi người để lại tài sản chết.
31050. Hình thức di chúc

a. Có một hình thức là bằng lời nói.

b. Có hai hình thức là bằng văn bản và bằng lời nói.

c. Có ba hình thức là bằng văn bản, bằng lời nói và chúc ngôn.
d. Có bốn hình thức là bằng văn bản (chúc văn) và bằng lời nói (chúc ngôn).
33051. Người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là

a. Tất cả con ruột, kể cả con thành niên đều được thừa kế.

b. Anh chị và em ruột của người để lại di sản.

c. Con đã thành niên mà không có việc làm.
d. Con chưa thành niên, cha mẹ, vợ chồng.
33052. Người được thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là

a. Con đã thành niên bị tâm thần.

b. Con đã thành niên mà không có việc làm.

c. Tất cả con ruột, kể cả con thành niên đều được thừa kế.

d. Anh chị và em ruột của người để lại di sản.

33053. Thừa kế theo pháp luật 
a. Là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.
b. Là thừa kế theo hàng thừa kế và trình tự thừa kế do Chủ tịch nước quy định.
c. Là thừa kế theo điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.
d. Là thừa kế theo di chúc quy định.
31054. Những người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo pháp luật là

a. Là những người có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân.

b. Là những người có quan hệ công việc, cùng làm một công ty.

c. Là những người có quan hệ công việc, cùng làm chung một phòng.
d. Là những người có quan hệ công việc, cùng làm một việc tại một cơ quan.
32055. Hàng thừa kế thứ nhất gồm

a. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của người để lại di sản. 

b. Cha vợ (cha chồng), mẹ vợ (mẹ chồng), cha nuôi, mẹ nuôi.

c. Con đẻ, con nuôi và con riêng của vợ (chồng) người để lại di sản.
d. Anh chị và em ruột của người để lại di sản.
32056. Hàng thừa kế thứ nhất gồm

a. Con đẻ, con nuôi của người để lại di sản. 


b. Cha vợ (cha chồng), mẹ vợ (mẹ chồng), cha nuôi, mẹ nuôi.


c. Ông bà nội và ông bà ngoại của người để lại di sản.
d. Anh chị và em ruột của người để lại di sản.
32057. Sự thỏa thuận của các bên nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự là 
a. Là hợp đồng dân sự.
b. Là hợp đồng hình sự.
c. Là hợp đồng hành chính.
d. Là hợp đồng bồi thường thiệt hại.
31058. Hình thức của hợp đồng dân sự
a. Có một hình thức là hợp đồng bằng văn bản. 
b. Có hai hình thức là hợp đồng bằng văn bản và hợp đồng miệng. 
c. Có ba hình thức là hợp đồng bằng văn bản, văn bản hợp đồng và hợp đồng miệng.
d. Có bốn hình thức là hợp đồng bằng văn bản, văn bản hợp đồng, trao đổi hợp đồng và hợp đồng miệng.
